
Tuần  2 (Từ ngày 11/9  đến ngày 15/9/2023)     Lớp 2A5   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

 11/9 

Sáng 

1  
HĐTN 

 
Chào cờ  

2 6 Toán Các thành phần của phép cộng, phép trừ (tiết1) BGĐT 

3 11 
TV ( Đọc) Niềm vui của Bi và Bống BGĐT, 

Thẻ câu 

4 12 TV ( Đọc) Niềm vui của Bi và Bống BGĐT 

Chiều 

5  Mĩ thuật Bài 1: Bầu trời và biển ( T2)  

6  GDTC Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai, 
ba hàng dọc và ngược lại 

 

7 5 HDH  BN 

Ba 

12/9 

Sáng 

1 13 TV( tập viết) Chữ hoa Ă, Â Chữ mẫu 

2  Toán TA   

3 7 Toán Các thành phần của phép cộng, phép trừ (tiết2) BGĐT 

4 14 TV(nóinghe) Kể chuyện Niềm vui của Bi và Bống BGĐT 

Chiều 

5 2 Âm nhạc 
Ôn Dàn nhạc trong vườn - TT ÂN: Ước mơ 

của   bạn Đô 

 

6 6 HDH    

7 1 GD ATGT  Bài 2 Đi bộ qua đường an toàn BGĐT 

Tư 

13/9 

Sáng 

1 8 Toán 
Các thành phần của phép cộng, phép trừ 

 ( tiết3) 

BGĐT 

2  Tiếng Anh   

3 15 TV ( Đọc) 
Làm việc thật là vui BGĐT, 

thẻ câu 

4 16 TV ( Đọc) Làm việc thật là vui BGĐT 

Chiều 

5  HĐTN Nụ cười thân thiện BN 

6 7 HDH  BN 

7 2 Đạo đức Vẻ đẹp quê hương em ( T2) BGĐT 

Năm 

14/9 

Sáng 

1 17 
TV( Nghe 

viết) 

Nghe- viết: Làm việc thật là vui BGĐT 

2  GDTC 
Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai, 

ba hàng dọc và ngược lại 

 

3 9 Toán Hơn kém nhau bao nhiêu (T1) BGĐT 

4  Tiếng Anh   

Chiều 

5 18 TV( LT1) TN chỉ sự vật, hoạt động; câu nêu hoạt động BN 

6 4 
TNXH Bài học STEM: Nghề nghiệp của người thân 

 

BGĐT 

7 8 HDH   

Sáu 

15/9 
Sáng 

1  Thư viện Đọc sách thư viện  

2 19 TV( LT2) Viết đoạn văn kể một việc làm ở nhà BGĐT 



3 10 Toán Hơn kém nhau bao nhiêu ( T2) BGĐT 

4 20 TV( ĐọcMR) Đọc MR BGĐT 

Chiều 

5 4 
TNXH Bài học STEM: Nghề nghiệp của người thân 

 

BGĐT 

6 9 HDH  BN 

7  
HĐTN Sinh hoạt lớp 

 
 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 8 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 17 

Ngày 30  tháng 8 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

Hoàng Thị Mỹ 

 

 

 

 

 

 


